KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG- CHĂM SÓC SỨC KHỎE
CHỦ ĐỀ: “BẢN THÂN VÀ NGÀY 20/10”
 (Thực hiện 4 tuần ngày 13/10 đến ngày 07/11/2025)

	Nội dung
	Phương pháp hình thức thực hiện
	Người thực hiện, người phối hợp thực hiên
	Lưu ý/ điều chỉnh

	1. Tổ chức bữa ăn


	a. Số lượng và chất lượng bữa ăn: 

- Trẻ ăn một bữa chính và một bữa phụ.

- Nước uống: khoảng 1,6 - 2,0 lít/trẻ/ngày(kể cả nước trong thức ăn).

b. Chăm sóc bữa ăn
* Trước khi ăn:

- Cô tổ chức cho trẻ  rửa tay bằng xà phòng, lau mặt trước khi ăn. 
- Cho trẻ đi vệ sinh nếu trẻ có nhu cầu. 
- Cô chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, khăn, đĩa, lọ hoa, giấy lau.

- Tập cho trẻ thói quen giúp cô kê bàn bàn ăn, trải khăn, 

- Cô hướng dẫn đảm bảo khoảng cách giữa các trẻ trẻ ngồi 1 bàn, có lối đi dễ dàng.

* Trong khi ăn:

- Cô rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng , đeo khẩu trang, tạp dề, đội mũ khi chia cơm, thức ăn cho trẻ.

- Sau khi chia cơm xong, cô cho trẻ xếp hàng nhận cơm, sau đó đi về chỗ ngồi đã được phân công để ăn.

- Cô tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết khẩu phần

- Cô giáo quan tâm đến những trẻ mới đi học, trẻ biếng ăn, trẻ ăn chậm, trẻ yếu hay trẻ mới ốm dậy. 

- Cô chú ý đề phòng nguy cơ trẻ bị hóc, sặc trong khi cho trẻ ăn.

- Cô giáo dục trẻ hành vi vệ sinh văn minh trong ăn uống: biết mời cô và các bạn trước khi bắt đầu ăn, ngồi ăn ngay ngắn, không co chân lên ghế, ăn từ tốn, nhai kĩ, không nói chuyện và đùa nghịch trong khi ăn, hắt hơi biêt che miệng.

* Sau khi ăn: 

- Cô  hướng dẫn trẻ cất bát thìa, ghế vào nơi qui định nhắc trẻ lau miệng, uống nước, đi vệ sinh. Đánh răng trước khi đi ngủ để tránh trẻ ngậm thức ăn trong miệng và không bị sâu răng.

- Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn để phòng tránh trào ngược thức ăn.
	Giáo viên,   trẻ
	

	2. Tổ chức giấc ngủ


	- Tổ chức cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa (khoảng 150 phút).

* Trước lúc cho trẻ ngủ:

- Cô lau nhà khô thoáng sạch sẽ, hướng dẫn trẻ trải phản cùng cô, hướng dẫn trẻ lấy chiếu, gối cho trẻ đầy đủ.

- Cô sắp xếp phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát, cô đóng bớt 1 số cửa, tắt bớt đèn cho trẻ dễ ngủ. 

- Cho trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ giúp trẻ ngủ ngon hơn, không dậy đi vệ sinh giữa chừng ảnh hưởng đến giấc nhủ của trẻ và trẻ bên cạnh.

- Cô kiểm tra số trẻ trong lớp tránh trường hợp trẻ đi ra ngoài lớp. 

- Sau bữa ăn trưa khoảng 30 phút cô cho trẻ lên ngủ. 

* Trong khi ngủ 

- Cô luôn có mặt thường xuyên để bao quát trẻ ngủ, xử lý kịp thời các tình huống có thể xẩy ra trong khi ngủ

- Nếu trẻ mặc nhiều  áo, trước khi trẻ ngủ cô cho trẻ cởi bớt áo.

- Không nên ép trẻ ngủ khi trẻ chưa quen mà cô nên tạo tâm lý an toàn để đưa trẻ vào giấc ngủ tự nhiên.

- Trẻ khó ngủ, trẻ yếu cho nằm riêng gần cô 

- Trẻ  béo phì cho nằm cách xa các bạn khác 

- Cô giáo  cho trẻ nghe các bài hát ru giúp trẻ dề ngủ hơn.

* Sau khi thức dậy

- Cho trẻ thức dậy lần lượt. Cho trẻ tập một số động tác nhẹ nhàng sau khi thức giấc. Giúp trẻ lấy lại cân bằng, tỉnh táo hơn. 

- Cô cần quan tâm đến những trẻ đang muốn ngủ, ngái ngủ có thể cho trẻ dậy sau tránh thức giấc đột ngọt làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, trẻ mệt mỏi không muốn tham gia hoạt động chiều.

- Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh sau khi ngủ dậy, cất gối, chiếu vào nơi qui định, cho trẻ chơi 1 trò chơi chuyển tiếp hoặc trò chuyện, hát để tập cho trẻ thoải mái trước khi vào ăn bữa phụ.
	- Giáo viên chủ nhiệm, trẻ


	

	3. Tổ chức vệ sinh
	a.Vệ sinh cô:

- Cô giáo luôn tự rèn bản thân, gọn gàng sạch sẽ , ăn mặc trang phục phù hợp với công việc ở trường.

- Cắt móng tay, vệ sinh tóc, da.

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi chia thức ăn

- Đeo khẩu trang khi chia thức ăn, khi cảm cúm...

b. Vệ sinh cá nhân trẻ

-  Cô chuẩn bị xà phòng, khăn ướt để trẻ lau mặt, khăn khô cho trẻ lau tay.

- Cô chuẩn bị giấy vệ sinh cho trẻ đảm bảo chất lượng; có khăn giấy để cho trẻ lau mũi khi cần và giấy tại nhà vệ sinh.

- Cô mời lần lượt 5 trẻ ra thực hiện rửa tay lau mặt. Cô bao quát trẻ, hướng dẫn cho những trẻ chưa thực hiện đúng thao tác.

- Trong trường hợp trẻ lỡ bây bẩn cô tắm, rửa thay quần áo cho trẻ sạch sẽ. 

- Cô tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh rèn cho trẻ thói quen chăm sóc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo phù hợp với mùa, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng.

- Trong thời điểm dịch bệnh covid đang diễn ra phức tạp cô giáo thực hiện tốt việc chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ. 

c. Vệ sinh môi trường nhóm, lớp
* Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi: 

- Cô lên lịch vệ sinh lau chùi đồ dùng, đồ chơi hàng tuần vào thứ 6: Cô và trẻ cùng lau chùi đồ dùng dồ chơi ở các góc, xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, cô xếp lại phòng kho gọn gàng. 

- Đồ dùng cốc uống nước của trẻ được rửa sạch và tiệt trùng hằng ngày bằng nước sôi.

- Khăn mặt của trẻ hằng ngày cô giặt bằng xà phòng diệt khuẩn, mỗi tuần giặt khăn bằng nước nóng  2 lần. 
- Cô lau bàn, ghế, sạp ngủ hằng ngày lau bằng khăn ẩm, cuối tuần vệ sinh bằng xà phòng, phơi nắng. 

- Cô giặt chăn gối mỗi tuần 1 lần, được phơi thường xuyên khi có nắng.

- Nhà vệ sinh của trẻ: Cô cọ rửa sạch sẽ hằng ngày trước khi ra về, lau khô sàn nhà vệ sinh, không để ẩm và ứ đọng nước, nền nhà vệ sinh luôn phải khô ráo.Cô  cất các sản phẩm tẩy rửa ở nơi an toàn, hàng tuần cô tổng vệ sinh toàn bộ khu vực này.
- Không để giấy vệ sinh bên cạnh nguồn nước. Sử dụng thùng chứa có nắp cho giấy vệ sinh đã qua sử dụng.

- Cô hướng dẫn và giám sát trẻ thực hiện đúng kĩ năng vệ sinh: Đi xong biết dội nước, giấy bẩn bỏ vào thùng rác có nắp đậy. 

- Cô kiểm soát thời gian đi vệ sinh của trẻ 
	Giáo viên 

Giáo viên , trẻ

Giáo viên, trẻ
	

	4. Tổ chức chăm sóc sức khỏe và an toàn
	a. Chăm sóc sức khỏe

* Theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ.
- Theo dõi biểu đồ phát triển trẻ về chỉ số cân nặng và chiều cao

- Phối hợp nhân viên y tế cân đo trẻ đợt 1

b. Phòng và xử lý các bệnh thường gặp:

- Phối hợp với nhân viên y tế tuyền truyền với phụ huynh thực hiện đúng lịch tiêm chủng; tuyên truyền cho phụ huynh về bệnh thường gặp: bệnh sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ.

c. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ bị ốm

- Trước khi đón trẻ vào lớp cô kiểm tra sức khỏe của trẻ xem trẻ có bị sốt, ho… báo liền phụ huynh. -  Cô theo dõi trẻ hàng ngày nếu phát hiện trẻ bị ốm (Sốt, ho, viên đường hô hấp, tiêu chảy..) phải báo ngay cho nhân viên y tế để xử lý và báo phụ huynh chăm sóc trẻ.

- Cô không được tự ý dùng kháng sinh cho trẻ và các loại thuốc khác khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Nếu trẻ bị mệt phụ huynh gửi thuốc nhờ cho trẻ uống thì cần phải có sổ ghi rõ các loại thuốc, phụ huynh hướng dẫn nhờ cho trẻ uống và có sự ký nhận, ký gửi giữa phụ huynh và giáo viên.

d. Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp

- Đảm bảo đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, không sắc nhọn. Không cho trẻ chơi đồ dùng đồ chơi nguy hiểm.

- Đồ dùng nước lau nhà, vim tẩy phải cất trên cao nơi an toàn.

- Cô luôn bao quát trẻ ở tất cả mọi hoạt động. Tạo môi trường cho trẻ hoạt động một cách lành mạnh nhưng đảm bảo an toàn cho trẻ 

- Cô không trả trẻ cho người lạ hoặc trẻ trẻ em dưới 16 tuổi đón trẻ

- Giáo dục trẻ chơi đồ chơi, trò chơi an toàn không chơi vật sắc nhọn.

 - Cô  tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi trong nhà trường, 
	- Giáo viên, trẻ

- Nhân viên y tế,

- Phụ huynh


	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN VÀ NGÀY 20/10                                                    

Thực hiện 4 tuần từ  ngày 13/10/2025 đến  ngày 07/11/2025)

	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG 

	I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 5. Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng , không rơi vãi , đổ thức ăn.
	- Rèn luyện kĩ năng tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi , đổ thức ăn.
	 * Giờ ăn

- Rèn cho trẻ thực hiện đúng các thao tác vệ sinh cá nhân.

Rèn cho trẻ cầm thìa xúc cơm ăn, rèn vệ sinh trong giờ ăn.

	MT 13. Trẻ kiểm soát được vận động
	- Đi/chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4 - 5 vật chuẩn đặt dích dắc).

* Đi và chạy:

+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.

+ Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (đổi hướng) theo vật chuẩn.

+ Chạy chậm 60 - 80m.
	* Hoạt động học: 

+ VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

TCVĐ: Nu na nu nống

+VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.

TCVĐ: kéo co

+ VĐCB: Chạy chậm 60 - 80m.

TCVĐ: Chi chi chành chành.
* Hoạt động giao lưu: 
Trò chơi Bowling

*.Hoạt động chiều

- Trẻ chơi các trò chơi: 

Về đúng nhà, chó sói xấu tính, tìm bạn thân, tay phải, tay trái.

	MT 15.Trẻ thể hiện nhanh , mạnh , khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp   :


	* Bật - nhảy:

+ Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.


	*. Hoạt động học

+ VĐCB: Bật tách và khép chân qua 5 ô.

TCVĐ: Lộn cầu vồng

*. Chơi ngoài trời

- Trẻ chơi các trò chơi vận động “ Kéo co”

- Trẻ giao lưu các trò chơi vận động. 

	MT 17. Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt trong một số hoạt động.


	- Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối.

- Biết tết sợi đôi.

- Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày.
	* Chơi, hoạt động ở các góc:

- Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối.- Biết tết sợi đôi.

* Hoạt động đón, trả trẻ:

- Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày.

	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 19. Trẻ phối hợp các giác qua để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn , sờ , ngửi , nếm...để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
	- Chức năng của các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.

+ Cơ thể tôi và bạn. 

+ Tôi cần gì để lớn lên để khỏe mạnh

+Trò chuyện theo phương pháp Uniss


	*. Hoạt động học

*Trò chuyện sáng theo phương pháp Uniss
+ Cơ thể tôi và bạn. 

+ Tôi cần gì để lớn lên để khỏe mạnh

 * Chơi ngoài trời: 
- Cho trẻ khám phá về các chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể

*Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT 27. Trẻ nói  họ và tên,giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.

	- Họ tên , tuổi , giới tính, đặc điểm bên ngoài , sở thích của bản thân

+ Bé tự giới thiệu về mình
	*. Hoạt động học

+ Bé tự giới thiệu về mình
- Hoạt động đón trẻ: Trò chuyện với trẻ họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài  sở thích của bản thân

	MT 34. Trẻ kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	Ngày vui của bà của mẹ
	* Hoạt động học : 

- Tìm hiểu về ngày 20/10

* Hoạt động hàng ngày:

- Trò chuyện, xem tranh về ngày vui của bà của mẹ.

	MT 47. Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.


	- Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác ( Phía trước – phía sau; phía trên – phía dưới ; phía phải –phía trái ).

+ Xác định phía phải- phía trái của bản thân trẻ.

- Xác định phía trước- phía sau; phía trên; phía dưới của bản thân trẻ.

- Xác định phía trước- phía sau; phía trên; phía dưới của đồ vật so với bản thân trẻ.

- Xác định phía trước- phía sau ; phía trên; phía dưới của đồ vật so với bạn khác 
	* Hoạt động học :

+ Dạy trẻ phân biệt phía trước-  phía sau,  phía trên  – Phía dưới của bản thân.

+ Dạy trẻ phân biệt phía trước – phía sau, phía trên – Phía dưới của đồ vật so với bạn khác.  

*. Chơi, hoạt động ở các góc

- Cho trẻ thực hiện sách toán

	III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 51. Trẻ lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	* Hoạt động giao lưu:

- Trẻ nghe nhạc ngồi thiền

* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Cô mở nhạc, đọc thơ ca, hò vè cho trẻ nghe

	MT 55. Trẻ đọc thuộc bài thơ, đồng dao, ca dao...
	- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, và phù hợp với độ tuổi 

+Thơ: Bé ơi(Phong Thu)
 Cô dạy (Phạm Hổ); Lời chào(Nguyễn Tiến Bình), cái lưỡi

Rửa tay(Phạm Mai Chi)
	* Hoạt động học: 
- Thơ: 

+ Cô dạy ( Phạm Hổ)

+ Bé ơi(Phong Thu)
*. Chơi ngoài trời

- Cô đọc cho trẻ nghe các bài thơ : Lời chào, bé ơi..

*.Hoạt động chiều: Bé ơi(Phong Thu)
 Cô dạy (Phạm Hổ); 

	MT 56. Trẻ bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.


	-Trẻ bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện+ Truyện: Gấu con bị đau răng (Tạ Thị Liên); Đôi Dép (Trần Thị Châu Mỹ Việt Nam)

Cái Mồm

(Phùng Thành Chung)
	* Hoạt động học: 
+ Truyện: Gấu con bị đau răng (Tạ Thị Liên) 

* Hoạt động chiều:

 Cho trẻ làm quen câu chuyện : Gấu con bị đau răng



	MT 60. Trẻ chọn sách để xem. Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “Đọc“ sách theo tranh minh họa ( đọc vẹt)
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

- Phân biệt phần mở đầu , kết thúc của sách 

- Giũ gìn bảo vệ sách
	*Chơi, hoạt động ở các góc: Cô rèn cho trẻ cách chọn, giở sách, xem sách có nội dung về chủ đề

	IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT 65. Trẻ chú ý nghe,

Thích thú (Hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư)theo bài hát, bản nhạc, thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện. Chủ đề: “Bản thân`”

	- Nghe và nhận ra cỏc loại nhạc khác nhau

(Nhạc thiếu nhi, dân ca).

- Nghe hát:  Thật đáng chê; Em là bông hồng nhỏ,Tay thơm  tay  ngoan, rửa mặt như mèo.
	* Hoạt động học :

+ Nghe hát:  Rửa mặt như mèo; Thật đáng chê (Lời: Việt Anh); Tay thơm tay ngoan, Em là bông hồng nhỏ

* Hoạt động chiều: Làm quen bài hát mới, cho trẻ nghe hát dân ca

* Biểu diễn cuối chủ đề: Cô cùng tham gia với trẻ.

	MT 67.Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rừ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ... 

Chủ đề: “Bản thân

	- Hát đúng giai điệu , lời ca và thể hiện sắc thái , tình cảm của bài hỏt

+ Dạy hát: 

+ Mời bạn ăn (Trần Ngọc).

+ Bạn ở đâu( nhạc Pháp , lời Lê Đức -Thu Hiền)
+ Mừng sinh nhật (nhạc Anh, lời Đào Ngọc Dung); 
	* Hoạt động học :

-  Dạy hát: 

+ Mời bạn ăn (Trần Ngọc).

+ Bạn ở đâu( nhạc Pháp , lời Lê Đức -Thu Hiền)
* Chơi, hoạt động ở các góc: hát múa, những bài về chủ đề.

* Hoạt động chiều: Làm quen bài hát mới

* Biểu diễn cuối chủ đề: Cho trẻ biểu diễn hát, múa, đọc thơ về chủ đề.

*Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT 68. Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hỡnh thức ( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, mỳa).  
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu , nhịp điệu của các bài hát , bản nhạc.

- VĐMH : Cái mũi (Lời: Lê Đức- Thu  Hiền); 

Mừng sinh nhật (nhạc Anh, lời Đào Ngọc Dung); Tập đếm( Hoàng Công Sửu),  Tập Rửa mặt(Hồng Đăng);
	*.Hoạt động học

- VĐMH : Cái mũi (Lời: Lê Đức- Thu  Hiền); 

- Trẻ biểu diễn cuối chủ đề

* Hoạt động chiều: 

Mừng sinh nhật (nhạc Anh, lời Đào Ngọc Dung); Cái mũi (Lời: Lê Đức- Thu  Hiền); 



	MT 69. Biết cách chơi, luật chơi các trò chơi âm nhạc
	Ai đoán giỏi; Đoán tên bạn hát; Ô cửa bí mật
	+ Trò chơi: Ai đoán giỏi; Đoán tên bạn hát; Ô cửa bí mật, Tạo giáng.



	MT 71. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng , xiên , ngang , cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục. 


	- Phối hợp các kỹ năng vẽ (Vẽ nét thẳng, nét xiên, nét ngang, nét cong tròn, nét cong nhọn, đường dích dắc, vẽ bút chì, bút sáp, màu nước. vẽ đường nét, vẽ mãng màu, vẽ theo đường bao, tô màu,…)  để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục cân đối hài hòa, hợp lý

+ Trang trí áo bé trai, váy bé gái; 

+Tô màu vòng đeo cổ;

* Vẽ theo đề tài: 

+ Làm thiệp tặng, tặng bà, tặng mẹ, tặng cô giáo
	* Hoạt động học 

+ Trang trí áo bạn trai, váy bạn gái

+ Tô màu vòng đeo cổ 

+ Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ, tặng cô giáo
* Chơi, hoạt động ở các góc: Cho trẻ làm một số đồ dùng, đồ chơi cho bạn trai, bạn gái, từ các nguyên liệu mở. 



	MT 72. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng đường cong.... và dán thành sản phẩm có màu sắc bố cục
	Phối hợp các kỹ năng cắt ( Cắt đường thẳng, đường cong, đường cong nhọn, đường dích dăc, đường bao…), xé ( Xé vụn, xé dãi, xé mảng, xé theo đường bao, đường cong tròn, đường cong nhọn…), dán (Kỹ năng lấy, phết hồ, đặt đúng vị trí và miết…), để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục cân đối.

* Cắt, gấp, xé dán:

+ Cắt dán đôi tất; 

+ Cắt dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc.
	* Chơi, hoạt động ở các góc: Cho trẻ làm một số đồ dùng, đồ chơi cho bạn trai, bạn gái, từ các nguyên liệu mở. 
* Hoạt động chiều: Cho trẻ thực hiện vở thủ công:

 + Cắt dán đôi tất
+ Cắt dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc.


	MT 74. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng, 
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét. Vẽ phối hợp các nét cong tròn
	* Hoạt động hàng ngày: Nhận xét  sản phẩm của mình, của bạn. 

 

	VI. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TINH CẢM VÀ XÃ HỘI

	MT 80. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được. 
	- Sở thích, khả năng của bản thân 
	* Hoạt động đón, trả trẻ 

* Chơi, hoạt động góc: Trẻ được tự thể hiện những việc mình thích thông qua các vai chơi

	MT 82. Nhận biết cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh, qua nét mặt, cử chỉ qua tranh ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (Vui, buồn,

sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh
	* Hoạt động đón, trả trẻ 

- Cho trẻ xem tranh, ảnh có nội dung phù hợp và trò chuyện với trẻ.

*Hoạt động mọi lúc mọi nơi



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : “ NGÀY HỘI 20/10 ”
Thực hiện 1 tuần  ( từ ngày 13/10/2025 đến  ngày 17/10/2025)

	     Thứ 

 HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi , TDS
	* Đón trẻ - Trò chuyện: cô đón trẻ với thái độ niềm nở, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn. Trò chuyện về ngày 20/10 (ngày liên hiệp phụ nữ, ý nghĩa, ...).
* Chơi tự chọn: Chơi với các đồ chơi trong lớp học.
* Thể dục sáng: Tập động tác tay, chân, bụng, bật kết hợp với bài hát: “thật đáng yêu”

	Hoạt động học 
	LVPTNT.

KPKH: 

Tìm hiểu về ngày vui của bà của mẹ - ngày 20/10.
	LVPTTC

Thể duc:  VĐCB: Đi trên vạch kẻ trên sàn
·  TCVĐ: 

Kéo co
	LVPTNT

 LQVT:

Dạy trẻ phân biệt phía trước - phía sau; phía trên; phía dưới của bản thân trẻ.
	LVPTTM

Tạo hình:

Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ, tặng cô giáo. 
	 LVPTTM

Âm Nhạc:

-NDTT: DH 

 Mời bạn ăn( trần Ngọc)

- NDKH: NH: Em là bông hồng nhỏ

- T/C: Ô cửa bí mật

	Chơi  hoạt động ở các góc
	*Góc phân vai: Mẹ con,  bán hàng hoa, quà, nấu ăn

* Góc xây dựng - lắp ghép: Xây vườn hoa của bé, xếp đường đi vào vườn hoa, ghép hình các loại hoa.

*Góc học tập: phân biệt phía trái -phía phải, phía trước - phía sau của bạn khác, đọc thơ, kể chuyện vè bà, mẹ, Xem tranh về ngày hội của bà, của mẹ. 

* Góc nghệ thuật: Làm thiệp, gói quà chúc mừng 20/10, biểu diễn các bài hát về chủ đề bà, mẹ, cô giáo.

* Góc thiên nhiên: Tưới cây, chơi với cát nước. 
* Tổ chức cho trẻ: Hoạt động Nghe nhạc ngồi thiền.

	Chơi ngoài trời
	* HĐCMĐ: Dùng phấn vẽ hoa trên sân, quan sát bầu trời, trò chuyện về ngày vui của bà, của mẹ, Xếp hoa bằng sỏi đá. 

*TCVĐ:Tạo dáng, trời nắng trời mưa, mèo đuổi chuột, tìm bạn thân

*Chơi tự do, chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân trường.

	Hoạt động Ăn, ngủ
	+ Trong giờ ăn: Cô rèn cho trẻ ăn được tất cả các món ăn được chế biến ở trường và ở nhà, ăn hết suất để cơ thể lớn nhanh, khỏe mạnh. Tiếp tục rèn thói quen trẻ rửa tay trước khí ăn, đánh răng sau khi ăn. + Trong khi ngủ: Cô luôn có mặt để bao quát trẻ ngủ, chú ý đến những trẻ khó ngủ cô gần gũi vỗ về cho trẻ ngủ ngon giấc.

	Hoạt động chiều
	. Hướng dẫn trò chơi mới: “ Về đúng nhà”. Chơi theo ý thích.

.Cho trẻ thực hiện sách toán: Bài trước – sau ( Trang 9) . Chơi theo ý thích

.Thực hiện sách thủ công: Cắt dán đôi tất.  Chơi theo ý thích
.Làm quen bài hát : Mời bạn ăn. Chơi theo ý thích

. Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần . Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ


KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH : “ BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH ”

              Thực hiện 1 tuần  ( từ ngày 20/10/2025 đến  ngày 24/10/2025 )
	     Thứ 

 HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ ,chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ - Trò chuyện:  cô đón trẻ với thái độ niềm nở, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn .Trò chuyện về bản thân: cháu tên gì, bao nhiêu tuổi,là trai hay là gái, sở thích của bản thân.
* Chơi tự chọn: Chơi với các đồ chơi trong lớp học.
* Thể dục sáng: Tập các động tác Hô hấp : Ngửi hoa,Tay2, bụng 2, chân 3,  kết hợp với bài hát “thật đáng yêu”. 

	Hoạt động học 
	LVPTNT.

KPXH: 

Bé tự giới thiệu về mình
	     LVPTTC

Thể duc: 

- VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

- TC: Nu na nu nống
	LVPTTM

Tạo hình 

Tô màu vòng đeo cổ 


	LVPTNN

Văn học:

Thơ: “ Cô dạy”


	LVPTTM

Âm Nhạc:

-NDTT:  DH: “ Bạn ở đâu”

- NDKH: NH”Tay thơm, tay ngoan”

- T/C: Ai đoán giỏi

	Chơi hoạt động ở các góc
	 * Góc phân vai: Mẹ con,  phòng khám bệnh,cửa hàng thực phẩm.

* Góc xây dựng - lắp ghép: Xây nhà của bé, xếp đường đi vào nhà bé,xếp hình tập thể dục.

*Góc học tập: chơi lô tô, phân biệt các bộ phận trên cơ thể.  Góc sách:Xem tranh truyện về một số đặc điểm,hình dáng bề ngoài của bản thân. Làm anbum về chủ đề bản thân

* Góc nghệ thuật:  vẽ tô màu chân dung bạn trai bạn gái, biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân. Cắt dán khuôn mặt biểu lộ cảm

* Góc thiên nhiên: Tưới cây, chơi với cát nước

* Aerobic: Em bé khoẻ, em bé ngoan.

	Chơi ngoài trời
	* HĐCMĐ: Quan sát bạn trai, bạn gái, trang phục của các bạn, vẽ các bạn trên sân trường, quan sát vườn rau Hẹ, quan sát vườn rau, đọc thơ truyện cho trẻ nghe

*TCVĐ:, chó sói xấu tính, nu na nu nống, lộn cầu vồng, chi chi chành chành

*Chơi tự do, chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân trường.

	Ăn, ngủ
	+ Trong giờ ăn: Cô rèn cho trẻ ăn được tất cả các món ăn được chế biến ở trường và ở nhà, ăn hết suất để cơ thể lớn nhanh, khỏe mạnh. Tiếp tục rèn thói quen trẻ rửa tay trước khí ăn, đánh răng sau khi ăn. + Trong khi ngủ: Cô luôn có mặt để bao quát trẻ ngủ, chú ý đến những trẻ khó ngủ cô gần gũi vỗ về cho trẻ ngủ ngon 

	Hoạt động chiều
	. Hướng dẫn trò chơi mới “Chó sói xấu tính”. Chơi theo ý thích.

. Cắt dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc. Chơi theo ý thích 

.Sinh hoạt chuyên môn.

. Làm quen với bài hát: “Bạn ở đâu”, Chơi theo ý thích.

. Lao động vệ sinh.Nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ 


                              KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : “ CƠ THỂ TÔI VÀ BẠN  ”
Thực hiện 1 tuần  ( từ ngày 27/10/2025 đến  ngày 31/10/2025)

	     Thứ 

 HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi , TDS
	* Đón trẻ - Trò chuyện:  cô đón trẻ với thái độ niềm nở, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn .Trò chuyện về bản thân: cháu tên gì, bao nhiêu tuổi,là trai hay là gái, sở thích của bản thân.
* Chơi tự chọn: Chơi với các đồ chơi trong lớp học.
* Thể dục sáng: Tập các động tác Hô hấp : Ngửi hoa,Tay2, bụng 2, chân 3,  kết hợp với bài hát “thật đáng yêu”. 

	Hoạt động học 
	LVPTNT.

KPKH: 

Trò chuyện sáng theo pp uniss: 

Cơ thể tôi và bạn
	LVPTTC

Thể duc: 

 VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô

 TCVĐ: 

Lộn cầu vồng
	LVPTNT

 LQVT:

Dạy trẻ phân biệt phía trước- phía sau ; phía trên; phía dưới của đồ vật so với bạn khác  
	LVPTNN

Văn học:

Truyện: “Gấu con bị đau răng” 
	 LVPTTM

Âm Nhạc:

-NDTT: VĐMH : Cái Mũi ( Lê Đức)
- NDKH: NH: “Thật đáng chê” ( Nghiêm Bá Hồng)
- T/C: Đoán tên bạn hát

	Chơi  hoạt động ở các góc
	Góc phân vai: Mẹ con,  phòng khám bệnh, cửa hàng thực phẩm, nấu ăn

* Góc xây dựng - lắp ghép: Xây công viên giải trí, xếp đường đi vào nhà bé, ghép hình bạn trai bạn gái.

*Góc học tập:  Phân biệt các bộ phận trên cơ thể. đặc điểm, sở thích ăn mặc; phân biệt phía trên -phía dưới, phía trước - phía sau của bản thân. Làm tranh truyện về một số đặc điểm,hình dáng bề ngoài của bản thân, xem sách tranh về chủ đề.
* Góc nghệ thuật:  xé dán bổ sung những bộ phận còn thiếu trên cơ thể, in hình bạn tay bàn chân, cắt dán cảm xúc khuôn mặt. biểu diễn các bài hát về chủ đề .

* Góc thiên nhiên: Tưới cây, chơi với cát nước. 

* Tổ chức múa bài : Cái mũi. ( Nhỡ B)

	Chơi ngoài trời
	* HĐCMĐ: Dùng phấn vẽ bàn tay, bàn chân, khuôn mặt trên sân, quan sát bầu trời, trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể.Nhặt lá cây xếp hình người 

*TCVĐ:Tạo dáng, trời nắng trời mưa, mèo đuổi chuột, tìm bạn thân

*Chơi tự do, chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân trường. 

	Hoạt động ăn,ngủ
	+ Trong giờ ăn: Cô rèn cho trẻ ăn được tất cả các món ăn được chế biến ở trường và ở nhà. Tiếp tục rèn thói quen trẻ rửa tay trước khí ăn, đánh răng sau khi ăn. + Trong khi ngủ: Cô luôn có mặt để bao quát trẻ ngủ, chú ý đến những trẻ khó ngủ.

	Hoạt động chiều
	. Hướng dẫn trò chơi: “ Tìm bạn thân”. Chơi theo ý thích.

.cho trẻ làm anbum về bạn trai, bạn gái . Chơi theo ý thích.

. Làm quen với Truyện “Gấu con bị đau răng”. Chơi theo ý thích.

.Làm quen với bài hát “Cái mũi”. Chơi theo ý thích

. Lao động VS. Nêu gương cuối tuần . Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ


KÊ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH 
Thực hiện 1 tuần ( từ ngày 03/11/2025 đến  ngày 07/11/2025 )
	    Thứ 

 HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi TDS
	* Đón trẻ - Trò chuyện:  cô đón trẻ với thái độ niềm nở, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn .Trò chuyện về bản thân: cháu tên gì, bao nhiêu tuổi,là trai hay là gái, sở thích của bản thân.
* Chơi tự chọn: Chơi với các đồ chơi trong lớp học.
* Thể dục sáng: Tập các động tác Hô hấp : Ngửi hoa,Tay2, bụng 2, chân 3,  kết hợp với bài hát “thật đáng yêu”. 

	Hoạt động học 
	LVPTNT

Trò chuyện sáng theo pp Uniss: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
	LVPTTC

Thể duc: 

VĐCB: Chạy chậm 60 – 80 cm

TCVĐ: 

Chi chi chành chành
	LVPTNN

Thơ: 

Bé ơi

( Phong thu)
	LVPTTM

Tạo hình:

Trang trí áo bạn trai ,váy bạn gái


	LVPTTM

Âm Nhạc:

-NDTT: BDCCD: bài: Mời bạn ăn, bạn ở đâu, cái mũi. Thơ: bé ơi, cô dạy.

- NDKH: NH: “Rửa mặt như mèo

- T/C: Tạo dáng 

	Chơi hoạt động ở các góc
	 * Góc phân vai: nấu ăn,  phòng khám bệnh,cửa hàng thực phẩm.

* Góc xây dựng - lắp ghép: Xây dựng vườn rau của bé

*Góc học tập: - Chơi nhận biết phân biệt lô tô về đồ dùng của bạn trai bạn gái,Làm tranh truyện về một số đặc điểm,hình dáng bề ngoài của bản thân, xem sách tranh về chủ đề.

* Góc nghệ thuật: vẽ, nặn, một số loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể, biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân.

* Góc thiên nhiên: Tưới cây, chơi với cát nước.

* Giao lưu trò chơi: Bowling

	Chơi ngoài trời
	* HĐCMĐ: quan sát vườn hoa, quan sát thời tiết, trò chuyện về các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể, đọc thơ, quan sát bạn trai bạn gái 

*TCVĐ: Về đúng nhà, kéo cưa lừa xẻ, nu nu nống, mèo đuổi chuột, bóng

*Chơi tự do, chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi đồ chơi trên sân.

	Hoạt động ăn ngủ
	+ Trong giờ ăn: Cô rèn cho trẻ ăn được tất cả các món ăn được chế biến ở trường và ở nhà, ăn hết suất để cơ thể lớn nhanh, khỏe mạnh. Tiếp tục rèn thói quen trẻ rửa tay trước khí ăn, đánh răng sau khi ăn.

+ Trong khi ngủ: Cô luôn có mặt để bao quát trẻ ngủ, chú ý đến những trẻ khó ngủ cô gần gũi vỗ về cho trẻ ngủ ngon giấc.

	Hoạt động chiều
	.Hướng dẫn trò chơi  “ về đúng nhà”. Chơi theo ý thích.

.Làm quen với bài thơ: Bé ơi. Chơi theo ý thích.
. Sinh hoạt chuyên môn.
. Làm Anlbum về chủ đề “ Bản Thân”. Chơi theo ý thích

. Lao động VS. Nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ


